
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2 ngách 322/141 đường Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG 
QUÂN

0108370172

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: + Xây 
dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc,+ Thử độ ẩm và 
các công việc thử nước,+ Chống ẩm các toà nhà, + Lợp mái 
bao phủ toà nhà,+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng 
mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ 
việc thuê giàn giáo và mặt bằng,

4390

2. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

4. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

5. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Theo Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

7. Xây dựng nhà các loại 4100

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết : Đại lý, môi giới

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUNG QUAN IMPORT EXPORT AND 
SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUNG QUAN IEST CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985058343
Email:

Fax:
Website:
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10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng;

4329

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, 
kim tiêm...;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính,… 

4649

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết : 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Theo điều 7 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP)
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô (Theo điều 7 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP)

4932(Chính)

19. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741
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6.886.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1HOÀNG THỊ 
KIM 
KHÁNH

Số 3/74/173 đường 
Hàng Kênh, Phường 
Hàng Kênh, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

688.600.000 10,000 031162001470

2NGUYỄN 
HỒNG 
QUÂN

Thôn Thụ Ích, Xã 
Liên Châu, Huyện 
Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

3.443.000.000 50,000 135541046

3 NGÔ KIM 
TRUNG

Số 233 - 231 tập thể 
Nhà hát vũ kịch Việt 
Nam, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.754.400.000 40,000 031089002355

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       135541046
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thụ Ích, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngách 322/141 đường Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG QUÂN Nam

26/12/1990 Kinh Việt Nam

19/11/2012 Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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